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Các bệnh theo mô hình bệnh tật

	STT
	TÊN BỆNH
	MÃ ICD

	
	NỘI KHOA
	

	1
	Hội chứng tiền đình 
	H81

	2
	Bệnh vàng da nhân não
	P57

	
	CHUYÊN KHOA (TMH-MẮT-RHM)
	

	3
	Bệnh viêm thị thần kinh 
	H46

	4
	Bệnh viêm tổ chức hốc mắt 
	H050

	5
	Bệnh quặm
	H020

	6
	Viêm tủy răng
	K04.0

	7
	U hỗn hợp tuyến nước bọt mang tai
	D11

	8
	Gãy xương hàm trên
	A02.4

	9
	Viêm tai thanh dịch
	H803

	
	NGOẠI KHOA
	

	10
	Gãy xương cánh tay
	S42.2

	11
	Gãy xương bàn ngón tay 
	S62

	12
	Gãy xương sườn
	S22

	13
	Gãy xương bàn ngón chân 
	S92

	14
	Bệnh nang nước thừng tinh 
	C63.1




